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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thoa 

Các Thẩm phán:                          Bà Phạm Thị Thanh Trúc                          

                                                    Ông Nguyễn Tiến Dũng                           

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Quỳnh Trâm - Cán bộ Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Tôn 

Mạnh Hùng – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong  các ngày 21 tháng 6 năm 2023 và ngày 12 tháng 7 năm 2023, tại trụ 

sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án 

thụ lý số 31/2023/TLPT-LĐ ngày 19 tháng 04 năm 2023, về việc “Tranh chấp 

về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”. 

Do Bản án lao động sơ thẩm số 04/2023/LĐST ngày 28 tháng 02 năm 

2023 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng 

cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1961/2023/QĐPT-LĐ 

ngày 08 tháng 5 năm 2023, Quyết định hoãn phiên tòa  số 6858 /2023/QĐPT-

LĐ ngày 09 tháng 6 năm 2023 và Quyết định tạm ngừng phiên tòa số     

8109/2023/QĐST-LĐ ngày 21 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:   

Bà Trần Thị Thanh H, sinh năm 1964; địa chỉ thường trú: Số E Đường số I, 

phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ liên lạc: 2.06, Lô B, Khu 

tái định cư V, Ấp A, xã V, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Có mặt; 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Trần Thị Thanh M, sinh 

năm: 1969; địa chỉ: 2.06, Lô B, Khu tái định cư V, Ấp A, xã V, huyện B, Thành 

phố Hồ Chí Minh; (Giấy ủy quyền lập ngày  20/9/2022 tại Phòng C1, Thành phố 

Hồ Chí Minh); Có mặt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2053/10%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2053/10%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20C%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20S%E1%BB%91%203
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2. Bị đơn: Công ty TNHH T3; địa chỉ: Lầu B, số F đường T, Phường B, 

quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Trần Minh T, sinh năm: 2000 

và/hoặc bà Doãn Thị Thanh T1, sinh năm: 1994; cùng địa chỉ: Tầng C, số A 

đường C, phường C, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; (Giấy ủy quyền lập 

ngày 02/02/2021 và Giấy ủy quyền lại lập ngày 23/5/2023); Có mặt; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Lê Trọng T2; sinh 

năm: 1986, là luật sư của Công ty L & Các cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư Thành 

phố H; địa chỉ: Tầng C, số A Cô B, phường C, Quận A, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Có mặt. 

3. Người kháng cáo: Nguyên đơn - bà Trần Thị Thanh H.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện ngày 27/11/2020; Đơn sửa đổi, bổ sung yêu cầu khởi 

kiện ngày 07/01/2021 và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa 

sơ thẩm, nguyên đơ      Trần Thị Thanh H     ngươ i đ  i di           y quy  n –Bà 

Trần Thị Thanh M trình bày: 

Ngày 15/11/2012, bà Trần Thị Thanh H ký Hợp đồng lao động số 

04.053.2012/VMEC với Công ty TNHH T4 (nay là Công ty TNHH T3) loại hợp 

đồng xác định thời hạn, công việc là nhân viên tạp vụ - Phòng Hành chánh. 

Ngày 15/11/2014, bà H tiếp tục ký hợp đồng lao động số 

04.053.2014/VMEC với Công ty TNHH T3 (sau đây gọi tắt là Công ty T3) loại 

hợp đồng không xác định thời hạn; làm công việc nhân viên tạp vụ - 

Phòng Tổng vụ; thời gian làm việc 8,5giờ/ngày từ thứ hai đến thứ sáu; 

mức lương chính là 3.700.000 đồng/tháng; địa điểm làm việc: số F T, 

Phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực tế Công ty T3 

yêu cầu bà làm việc tại hai nơi trong một ngày là số F T, Phường B, quận T 

và kho của công ty tại địa chỉ Lô C, cụm C, đường số A, Khu công nghiệp T, 

phường T, quận T cho đến tháng 6/2019. Thời gian làm việc 2 nơi này th  

ngoài ti n lương như hợp đồng, Công ty T3 có thỏa thuận bằng miệng là 

bồi dưỡng cho bà 300.000 đồng/tháng do phải di chuyển giữa hai nơi 

làm việc. Thực tế Công ty đã chi trả cho bà 300.000 đồng/tháng từ khi bắt đầu 

đến tháng 4/2016. Từ tháng 4/2016, Công ty T3 c t khoản bồi dưỡng trên 

trong khi bà v n phải làm việc tại 2 địa điểm trên đến tháng 6/2019 theo 

yêu c u của Công ty. 

Ngày 31/12/2019, Công ty T3 ra quyết định không số chấm dứt hợp đồng 

lao động với bà kể từ ngày 13/02/2020. Tuy nhiên, ngày 02/01/2020 bà 

đến Công ty làm việc thì Công ty không cho bà vào làm việc. Công ty đơn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%E1%BA%A7u%202,%20s%E1%BB%91%2060%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%E1%BA%A7u%202,%20s%E1%BB%91%2060%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Do%C3%A3n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tr%C3%BAc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%203,%20s%E1%BB%91%20185%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20Giang,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%203,%20s%E1%BB%91%20185%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20Giang,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%203,%20s%E1%BB%91%20185%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20Giang,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Th%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20LTT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%203,%20s%E1%BB%91%20185%20C%C3%B4%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20Giang,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%203,%20s%E1%BB%91%20185%20C%C3%B4%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20Giang,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Melco%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2060%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2060%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2060%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%203-2,%20c%E1%BB%A5m%20CN3,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2013,%20Khu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%203-2,%20c%E1%BB%A5m%20CN3,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2013,%20Khu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Th%E1%BA%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi
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phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà với lý do xóa bộ phận tạp vụ 

là không phù hợp. Công ty T3 cho rằng Công ty đã thông báo cho Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội Thành phố H về việc cho nhân viên thuộc Nhóm tạp 

vụ thôi việc nhưng không có chứng cứ thể hiện đã được Sở chấp thuận 

việc này.  

Do Công ty T3 đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật 

nên bà khởi kiện với các yêu cầu cụ thể như sau: Yêu c u Công ty T3 trả 

ti n lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày bà không được 

làm việc tính từ ngày 13/02/2020 đến khi xét xử, tạm tính 09 tháng là 

52.164.000 đồng (09 tháng x 5.796.000 đồng/tháng); Bồi thường 02 

tháng ti n lương theo hợp đồng lao động là 11.592.000 đồng (02 tháng x 

5.796.000 đồng/tháng); Trả phụ cấp 300.000 đồng ti n xăng do phải làm 

việc tại 02 địa điểm từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2019 là 11.400.000 

đồng (38 tháng x 300.000 đồng/tháng), tổng cộng là 75.156.000 đồng. 

Trong quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện 

theo ủy quyền của bị đơn- Công ty TNHH T3- ông Lê Đình C và bà Doãn Thị 

Thanh T1 trình bày: 

Công ty T3 xác nhận có ký các hợp đồng Lao động với nguyên đơn như 

nguyên đơn trình bày và xác định bà H làm việc tại Công ty từ ngày 15/11/2012 

đến ngày 31/12/2019  thì Công ty ra Quyết định cho bà H nghỉ việc từ ngày 

13/02/2020, lý do như sau: 

Ngày 04/11/2019, Ban Nhân sự - Phòng Tổng vụ trình Tổng giám đốc 

xem xét, phê duyệt phương án thay đổi cơ cấu tổ chức theo hướng xóa bỏ nhóm 

tạp vụ nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động và giảm chi phí nhân sự của công ty. 

Ngày 11/11/2019, Tổng giám đốc công ty đã ban hành Quyết định số 

1111/QĐ-VMEC/2019 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty. Ngày 

21/11/2019, Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức cuộc họp 

về xây dựng phương án sử dụng lao động tại công ty và thống nhất về việc cho 

thôi việc các nhân viên tạp vụ vì lý do thay đổi cơ cấu tổ chức. Sau khi Ban chấp 

hành Công đoàn cơ sở thống nhất về nội dung bản dự thảo phương án sử dụng lao 

động mà Tổng Giám đốc đề xuất, ngày 22/11/2019, Tổng giám đốc Công ty C2 

ban hành phương án sử dụng lao động. Theo đó, với tình hình kinh doanh tại thời 

điểm thay đổi cơ cấu tổ chức, Công ty không có việc làm mới nên không thể 

giải quyết và sắp xếp cho 03 người lao động dôi dư thuộc Nhóm tạp vụ bị xóa 

bỏ và buộc phải cho thôi việc đối với 03 người lao động này trong đó có bà H. 

Ngày 27/11/2019, Công ty gửi Thông báo về việc cho người lao động thôi 

việc, báo cáo về việc chấm dứt sử dụng lao động, Quyết định về việc thay đổi cơ 

cấu tổ chức của công ty, Biên bản cuộc họp giữa Tổng Giám đốc và Ban chấp 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Ch%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Do%C3%A3n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tr%C3%BAc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%203,%20s%E1%BB%91%20185%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20Giang,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Do%C3%A3n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tr%C3%BAc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%203,%20s%E1%BB%91%20185%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20Giang,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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hành Công đoàn cơ sở, phương án sử dụng lao động cho Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội Thành phố H.  

Ngày 31/12/2019, Tổng Giám đốc Công ty B Quyết định về việc chấm 

dứt Hợp đồng lao động với bà H. Việc Công ty C3 với bà H là thuộc trường hợp 

cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu tổ chức căn cứ theo khoản 10 

Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012. 

                H           c, Công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan 

đến quyền lợi của người lao động theo Điều 47, Điều 49 của Bộ luật lao độ   

        H theo đ  ng quy đ  nh. 

Việc bà H yêu cầu Công ty thanh toán khoản phụ cấp xăng xe 300.000 

đồng/tháng từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2019:  êu cầu này không có cơ sở do 

Công ty không thỏa thuận nội dung này. Cụ thể: Phụ cấp xăng xe là khoản tiền 

được Công ty chi trả nhằm mục đích hỗ trợ cho những nhân viên thường xuyên 

di chuyển để gặp khách hàng, đi công trình bằng phương tiện cá nhân. Khoản 

phụ cấp này không mặc nhiên chi trả cho tất cả nhân viên, nhân viên muốn 

hưởng khoản phụ cấp này phải đáp ứng điều kiện theo chính sách Công ty tùy 

vào từng thời điểm. Trong giai đoạn từ 4/2016 đến 6/2019, có 02 chính sách có 

liên quan đến phụ cấp xăng xe đã được Công ty ban hành và có hiệu lực áp dụng 

gồm: Chế độ phụ cấp giao tiếp & tiền xăng và làm đêm được ban hành và có 

hiệu lực kể từ ngày 17/9/2009 và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 15/5/2018 

(Chính sách năm 2009); và Chính sách về phụ cấp điện thoại internet, xăng xe, 

cao độ và nhận hàng vào ban đêm được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 

15/5/2018 và đang có hiệu lực áp dụng (Chính sách năm 2018). Theo Chính 

sách năm 2009 (02 mức phụ cấp tiền xăng xe: 180.000 đồng và 360.000 đồng), 

đối tượng được hưởng phụ cấp tiền xăng là những nhân viên có số lần đi công 

tác bên ngoài tối thiểu 02 lần/1 ngày hoặc tối thiểu 08 lần/1 tuần. Vào cuối mỗi 

tháng, nhân viên có nghĩa vụ làm phiếu yêu cầu hưởng phụ cấp và đệ trình đến 

Trưởng phòng để xin chấp thuận. Sau khi nhận phiếu yêu cầu của nhân viên, 

Trưởng phòng sẽ kiểm tra số lần đi ra ngoài của mỗi nhân viên, xác nhận lại 

mức phụ cấp mà mỗi nhân viên nhận được trong tháng đó và đệ trình đến Tổng 

Quản lý của Công ty để được chấp thuận. Đối với Chính sách năm 2018 (03 

mức phụ cấp tiền xăng: 200.000 đồng, 400.000 đồng và 600.000 đồng), đối 

tượng được hưởng phụ cấp xăng xe bao gồm phó ban và các nhân viên khối gián 

tiếp khác thường xuyên gặp khách hàng, đi công trình... phục vụ cho công việc 

của công ty bằng phương tiện cá nhân. Mức phụ cấp cụ thể được chi trả tùy 

thuộc vào số lượt di chuyển tối thiểu trong một tháng của nhân viên. 

Trên thực tế, bà H làm việc tại Công ty với vị trí nhân viên tạp vụ, phạm vi 

công việc của bà chủ yếu liên quan đến việc lau dọn văn phòng, ký túc xá, nhà 

xưởng, lau chén bát, pha trà, cà phê và các công việc khác được giao và hoàn 

toàn không phải di chuyển ra bên ngoài để gặp gỡ khách hàng của Công ty 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20ban%20h%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20ch%E1%BA%A5m%20d%E1%BB%A9t%20H%E1%BB%A3p%20%C4%91%E1%BB%93ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng


  

5 

 

hoặc đi công tác, công trình. Do đó, bà H hoàn toàn không thuộc nhóm 

đối tượng được Công ty chi trả phụ cấp xăng xe kể từ khi ký kết hợp đồng 

lao động lần đầu tiên (ngày 15/11/2012) đến khi chấm dứt hợp đồng lao 

động (ngày 13/02/2020). Đồng thời Chính sách năm 2009 và Chính sách 

năm 2018 của Công ty đều không có bất cứ quy định nào về mức phụ cấp 

tiền xăng xe cố định là 300.000 đồng nên việc bà H yêu cầu Công ty thanh 

toán khoản phụ cấp xăng xe 300.000 đồng/tháng từ tháng 4/2016 đến tháng 

6/2019 là không có cơ sở.  M t khác đối với yêu cầu của nguyên đơn là trả 

tiền xăng xe, nguyên đơn phải làm thủ tục hòa giải ở cơ sở rồi mới khởi kiện 

được, Tuy nhiên, nguyên đơn chưa qua thủ tục này. 

Tư                 y, vi  n d  n nêu trên, b   đơn không ch  p nh  n yêu cầu của 

nguyên đơ      đ          H  i đ        t xư  không ch  p nh  n t           c yêu c       a 

Nguyên đơn. 

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 04/2023/LĐ-ST ngày 28 tháng 2 năm 

2023 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

1. Không chấp nhận yêu c u khởi kiện của nguyên đơn Tr n Thị 

Thanh H v  việc yêu c u Công ty TNHH T3 trả ti n lương do bị mất việc 

từ ngày 13/02/2020 đến ngày xét xử sơ th m 28/02/2023 là 36 tháng 

tương đương 208.656.000 đồng (5.796.000đồng/tháng x 36 tháng); Ti n 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 21%/ tha ng nhân với 36 tháng là 43.817.760 

đồng; Ti n bồi thường 2 tháng lương do đơn phương cấm dứt hợp đồng 

lao động trái pháp luật là 11.592.000 đồng. 

2. Đình chỉ đối với yêu c u Công ty trả ti n phụ cấp xăng từ tháng 

4/2016 đến tháng 6/2019 là 11.400.000 đồng do chưa đủ đi u kiện khởi 

kiện. 

3. Không xem xét, giải quyết đối với yêu c u khởi kiện bổ sung v  

việc yêu c u Công ty phải trả số ti n 8.694.000 đồng do vi phạm thời hạn 

báo trước 45 ngày, do yêu c u này vược quá yêu c u khởi kiện ban đ u. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo, án phí và quyền 

yêu cầu thi hành án của các đương sự. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn-bà Trần Thị Thanh H nộp đơn 

kháng cáo toàn bộ Bản án lao động sơ thẩm số 04/2023/LĐ-ST ngày 28 tháng 2 

năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà H 

yêu cầu tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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Nguyên đơn là bà Trần Thị Thanh H không rút đơn kháng cáo, không rút 

đơn khởi kiện. Bị đơn cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ là các bảng lương của bà 

H từ năm 2012 đến tháng 6/2019. Các đương sự không thỏa thuận được với 

nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. 

*Nguyên đơn là bà Trần Thị Thanh H có người đại diện theo ủy quyền là 

bà Trần Thị Thanh M trình bày:  

Công ty TNHH T3 đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với 

nguyên đơn trái pháp luật. Do đó, nguyên đơn yêu cầu buộc bị đơn phải bồi 

thường cho nguyên đơn các khoản tiền sau: 

- Bồi thường tiền lương những ngày không được làm việc tính từ ngày 

13/02/2020 đến khi xét xử sơ thẩm là 208.656.000 đồng;  

- Bồi thường 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động là 11.592.000 

đồng; 

- Bồi thường số tiền 8.694.000 đồng do vi phạm thời hạn báo trước 45 

ngày  

- Trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 13/02/2020 đến khi xét 

xử sơ thẩm 43.817.760 đồng,  

Tòa sơ thẩm đình chỉ giải quyết yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải 

trả phụ cấp 300.000 đồng tiền xăng do phải làm việc tại 02 địa điểm từ tháng 

4/2016 đến tháng 6/2019 là 11.400.000 đồng do chưa hòa giải  là không đúng 

quy định pháp luật vì phần này có trong nội dung hòa giải cơ sở là tiền làm thêm 

giờ từ tháng 6/2019 đến khi nghỉ việc. Trong đơn khởi kiện cũng như trong quá 

trình giải quyết vụ án nguyên đơn không hiểu biết pháp luật nên cho rằng đó là 

tiền phụ cấp xăng xe, nhưng thực ra là tiền làm thêm giờ. Nguyên đơn đề nghị 

hội đồng xét xử giải quyết buộc bị đơn trả tiền làm thêm giờ cho nguyên đơn. 

* Bị đơn Công ty TNHH T3 do bà Trần Minh T và bà Doãn Thị Thanh 

T1 là người đại diện theo ủy quyền trình bày:  

Bị đơn không đồng ý toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn, đề nghị Hội 

đồng xét xử giữ nguyên bản án lao động sơ thẩm. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn – Luật sư Lê Trọng 

T2 trình bày: Công ty thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với bà H là 

do thay đổi cơ cấu, tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động và giảm 

chi phí nhân sự. Thực tế, Công ty đã tiết kiệm chi phí thuê tạp vụ được thể 

hiện rõ trong thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Ngày 26 và 27/12/2019, 

Công ty đã thông báo bằng lời nói cho bà H biết v  việc chấm dứt hợp đồng 

lao động và bà H đã xác nhận sự việc này ở giai đoạn xét xử sơ th m. 

Đồng thời, Công ty đã thông báo đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

Thành phố H về việc thay đổi cơ cấu, tổ chức và đã cho người lao động 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Do%C3%A3n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tr%C3%BAc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%203,%20s%E1%BB%91%20185%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20Giang,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Do%C3%A3n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tr%C3%BAc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%203,%20s%E1%BB%91%20185%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%B4%20Giang,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Th%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Th%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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biết thông báo này. Công ty xác định việc chấm dứt hợp đồng lao động với 

bà H đúng quy định của pháp luật và đã hoàn thành nghĩa vụ đối với 

nguyên đơn. Căn cứ khoản 10 Điều 36, các Điều 44, Điều 46 của Bộ luật Lao 

động 2012 và khoản 3 Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ, 

người bảo vệ quy n, lợi ích hợp pháp của bị đơn đ  nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản 

án lao động sơ th m. 

* Kiểm sát viên - Viện kiểm sát nhân dân Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về 

việc tuân thủ pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm: 

- Về tố tụng:  

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án đúng thẩm quyền. 

Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong 

quá trình giải quyết vụ án: Có thông báo bằng văn bản cho các đương sự và 

Viện kiểm sát cùng cấp về việc thụ lý vụ án, quyết định xét xử cùng hồ sơ vụ án 

chuyển Viện kiểm sát nghiên cứu đúng thời hạn quy định tại Điều 292 Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án, người tham gia 

tố tụng đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định pháp luật 

thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

-Về nội dung vụ án:  

Căn cứ những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của 

các đương sự, kết quả tranh luận tại phiên tòa. Bị đơn đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động đối với nguyên đơn đúng pháp luật. Do đó, Căn cứ khoản 1 Điều 

308 Bộ luật Tố tụng dân sự, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề 

nghị Hội đồng xét xử  không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn, giữ 

nguyên Bản án lao động sơ thẩm số 04/2023/LĐ-ST ngày 28 tháng 2 năm 2023 

của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được th m tra 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và kết luận của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v  việc chấp hành pháp luật 

tố tụng và nội dung của vụ án, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1] Đơn kháng cáo đề ngày 15/3/2023 của nguyên đơn bà Trần Thị 

Thanh H thực hiện trong thời hạn luật định nên được Tòa án cấp phúc thẩm chấp 

nhận.  

[1.2] Việc xác định thẩm quyền, quan hệ tranh chấp vụ án của Tòa án cấp 

sơ thẩm phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 nên được Tòa án cấp 

phúc thẩm chấp nhận. 

[1.3] Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 31/12/2019, Công ty B Quyết định 

không số có nội dung chấm dứt hợp đồng lao động với bà H kể từ ngày 

13/02/2020. Ngày 27/11/2020, bà H nộp đơn khởi kiện Công ty tại Tòa án 

nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Đi u 202 Bộ luật 

Lao động năm 2012, việc khởi kiện của nguyên đơn vẫn còn trong thời hiệu 

khởi kiện nên được chấp nhận. 

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Trần Thị Thanh H: 

[2.1] Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và sự xác nhận 

của đương sự, có cơ sở để Hội đồng xét xử xác định giữa bà Trần Thị Thanh H 

và Công ty TNHH T3 có ký hợp đồng lao động số 04.053.2014/VMEC ngày 

15/11/2012, Hợp đồng lao động số 04.053.2016/VMEC ngày 15/11/2014, phụ 

lục hợp đồng lao động số 04.053.2017/VMEC ngày 24/6/2017 với công việc: 

Nhân viên tạp vụ; thời hạn hợp đồng: Không xác định thời hạn; thời gian làm 

việc: 8,5 giờ/ngày; địa điểm làm việc: F T, Phường B, quận T, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

[2.2] Căn cứ Tờ trình ngày 04/11/2019 của Ban Nhân sự - Phòng Tổng 

vụ, Tổng Giám đốc Công ty ban hành Quyết định số 1111/QD-VMEC/2019 

ngày 11/11/2019 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty. Ngày 21/11/2019, 

Công ty B Công đoàn cơ sở đã tổ chức cuộc họp trao đổi về việc xây dựng 

phương án sử dụng lao động. Ngày 22/11/2019, Công ty B sử dụng lao động, 

theo đó công ty cho thôi việc đối với 03 (ba) người lao động, trong đó có bà H. 

Ngày 27/11/2019, Công ty gửi Thông báo về việc cho người lao động thôi việc 

số 2611/TB-VMEC/2019 ngày 26/11/2019 cho Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Thành phố H về việc cho nhân viên thuộc Nhóm Tạp vụ thôi việc (trong 

đó có bà H) với lý do thay đổi cơ cấu của Công ty. Ngày 31/12/2019, Công ty 

ban hành Quyết định không số chấm dứt hợp đồng lao động với bà H kể từ ngày 

13/02/2020, đồng thời bà H sẽ được nhận các khoản lương theo thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động, thưởng (nếu có) và các khoản trợ cấp khác theo quy định 

trong hợp đồng lao động và quy định của P đến ngày chấm dứt hợp đồng lao 

động.  

[2.3] Điểm a khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: 

“Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải 

báo cho người lao động biết trước: a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn”. Trong quá trình giải quyết vụ án, tại đơn đề nghị ngày 

09/12/2019, bà H xác nhận ngày 27/11/2019 đã được bà Đào Kim V - Trưởng 

Phòng Tổng vụ Công ty thông báo bằng lời nói về việc toàn bộ bộ phận nhân 

viên tạp vụ thôi việc và đã giao cho bà H bản photo Thông báo 2611/TB-

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20ban%20h%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2060%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2060%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20v%C3%A0%20Ban%20ch%E1%BA%A5p%20h%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20ban%20h%C3%A0nh%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20t%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Kim%20Vy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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VMEC/2019 ngày 26/11/2019 “Thông báo về việc cho người lao động thôi 

việc” của Công ty gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố H. 

[2.4] Căn cứ Công văn số 14/2022 ngày 15/7/2022 của Công ty 

TNHH một thành viên N; Công văn số 35/2022 ngày 15/7/2022 của Công 

ty T3 với Công ty TNHH N và các Hóa đơn giá trị gia tăng từ ngày 

10/01/2020 đến ngày 30/6/2022, có cơ sở xác định từ năm 2020 đến khi 

xét xử sơ th m, Công ty T3 đã thuê hai Công ty trên thực hiện trọn gói dịch 

vụ vệ sinh văn phòng, không ký hợp đồng lao động thực hiện công việc 

tạp vụ. Do đó, có cơ sở để Hội đồng xét xử xác định Công ty T3 chấm dứt 

hợp đồng lao động với bà H phù hợp với quy định tại khoản 10 Đi u 36, 

Đi u 44, Đi u 46 và Đi u 47 Bộ luật Lao động năm 2012, khoản 3 Đi u 13 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng d n thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.  

[2.5] Như phân tích tại các mục trên, Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị đơn 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, từ đó không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường tiền lương trong 

những ngày không được làm việc, Bồi thường 02 tháng tiền lương theo hợp 

đồng lao động , Trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 13/02/2020 đến 

khi xét xử sơ thẩm là có căn cứ.  

[2.6] Đối với yêu cầu Bồi thường số tiền 8.694.000 đồng do vi phạm thời 

hạn báo trước 45 ngày. Đây là yêu cầu liên quan đến giải quyết hậu quả của việc 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên Tòa sơ thẩm cho 

rằng yêu cầu này vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu nên không xem xét giải 

quyết là không đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, Theo nhận định ở trên, bị 

đơn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với nguyên đơn đúng pháp 

luật nên không cần thiết hủy phần này của bản án sơ thẩm. Tòa cấp sơ thẩm cần 

rút kinh nghiệm. 

[2.7]. Đối với yêu cầu buộc bị đơn phải trả phụ cấp tiền xăng từ tháng 

4/2016 đến tháng 6/2019 là 11.400.000 đồng. Đây là Tranh chấp phải thông qua 

hòa giải cơ sở nhưng nguyên đơn chưa thực hiện nên chưa đủ điều kiện khởi 

kiện. Tòa cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết yêu cầu này của nguyên đơn là có căn 

cứ.  

[2.8]. Tại phiên tòa phúc thẩm bị đơn cung cấp cho Hội đồng xét xử các 

bảng lương (trong đó có phần tiền lương làm thêm giờ) từ năm 2012 đến tháng 

6/2019. Bị đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn trả tiền làm thêm giờ cho 

nguyên đơn chứ không phải tiền trợ cấp xăng xe. Tranh chấp tiền làm thêm giờ 

đã được ghi trong Biên bản hòa giải tranh chấp lao động ngày 25/7/2019. Hội 

đồng xét xử xét thấy tại Đơn khởi kiện ngày 27/11/2020, Đơn khởi kiện bổ sung 

ngày 07/01/2021 và trong quá trình giải quyết vụ án tại tòa cấp sơ thẩm, nguyên 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20g%E1%BB%ADi%20S%E1%BB%9F%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Nguy%E1%BB%85n%20Gia%20Ph%C3%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Nguy%E1%BB%85n%20Gia%20Ph%C3%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20Ti%E1%BB%87n%20%C3%ADch%20Nguy%C3%AAn%20Gia%20Ph%C3%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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đơn yêu cầu bị đơn trả phụ cấp 300.000 đồng tiền xăng do phải làm việc tại 02 

địa điểm từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2019 là 11.400.000,  nguyên đơn không 

yêu cầu trả tiền làm thêm giờ. Tòa cấp sơ thẩm chưa giải quyết yêu cầu trả tiền 

làm thêm giờ cho nguyên đơn nên Tòa cấp phúc thẩm không có cơ sở xem xét 

giải quyết. 

[2.9]. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng 

xét xử không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên Bản án 

lao động sơ thẩm số 04/2023/LĐ-ST ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận.  

[3] Án phí lao động sơ th m và phúc thẩm: Nguyên đơn được miễn án 

phí lao động sơ th m và án phí lao động phúc th m theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Đi u 12, Đi u 16 và Đi u 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án. Bị đơn không phải chịu án phí lao động sơ th m và phúc 

th m. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 32, khoản 1 Điều 148, Điều 293, khoản 2 Điều 

296, khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào Khoản 10 Đi u 36, Đi u 44, Đi u 46 và Đi u 47 của Bộ 

luật Lao động năm 2012; 

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 

12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội 

dung của Bộ luật Lao động; 

Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung 

năm 2014;  

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử:  

Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn - bà Trần Thị Thanh 

H, Giữ nguyên Bản án lao động sơ thẩm số 04/2023/LĐ-ST ngày 28 tháng 2 

năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn – bà Trần Thị 

Thanh H về việc yêu cầu Công ty TNHH T3 trả tiền lương những ngày không 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
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được làm việc từ ngày 13/02/2020 đến ngày xét xử sơ thẩm 28/02/2023 là 36 

tháng tương đương 208.656.000 đồng (5.796.000đồng/tháng x 36 tháng); Tiền 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 21%/ tháng nhân với 36 tháng là 43.817.760 

đồng; Tiền bồi thường 2 tháng lương 11.592.000 đồng do Công ty TNHH T3 đã 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với bà Trần Thị Thanh 

H. 

2. Đình chỉ giải quyết đối với yêu c u khởi kiện của nguyên đơn v  

việc yêu c u Công ty TNHH T3 trả ti n phụ cấp xăng xe từ tháng 4/2016 

đến tháng 6/2019 là 11.400.000 đồng do chưa đủ đi u kiện khởi kiện. 

3. Không xem xét, giải quyết đối với yêu c u khởi kiện bổ sung của 

nguyên đơn v  việc yêu c u Công ty TNHH T3 phải trả số ti n 8.694.000 

đồng do vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày, do yêu c u này vượt quá 

yêu c u khởi kiện ban đ u. 

4. Về án phí 

4.1. Án phí lao động sơ th m:  

- Bà Tr n Thị Thanh H được miễn án phí lao động sơ th m.  

-  Công ty TNHH T3 không phải chịu án phí lao động sơ thẩm.  

       4.2. Án phí lao động phúc thẩm:  

- Bà Tr n Thị Thanh H được miễn án phí lao động phúc th m.  

- Công ty TNHH T3 không phải chịu án phí lao động phúc th m.  

       5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

       6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.      

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân Tối cao;                       

- Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP.HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM;                                

- Tòa án nhân dân Q.Tân Bình, TP.HCM; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Q.Tân Bình;  

- Cục Thi hành án TP.HCM; 

- Các đương sự (để thi hành);         

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                         (Đã ký) 

  

  

  

  

  

Nguyễn Thị Thoa 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B2.6,%20Khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20L%E1%BB%99c%20B,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20thang%20m%C3%A1y%20Mitsubishi%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
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